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1 HÔ LÊ QUỲNH ANH 02/09/2005 Nữ 045305000225 406 M07 2 Khá VA 6.50 6 7,70 NKl 7,50 21,70 0,25 21,95

2 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 28/05/2005 Nữ 045305000415 406 M07 2 Khá VA 5.90 DI 6,90 NK1 7,25 20,05 0,25 20,30

3 HỔ THỊ BỀ 06/08/2004 Nữ 045304003208 406 M07 01 1 Khá VA 7,00 DI 7.20 NK1 5,50 19,70 2,75 22,45

4 HỔ THỊ CHIÊU 29/10/2005 Nữ 045305005753 406 M07 01 1 Khá VA 6,50 DI 7,60 NK1 6,75 20.85 2,75 23,60

5 HỔ THỊ CHỌN 04/12/2003 Nữ 045303006808 405 M07 01 I Khá VA 7,25 DI 9,00 NK1 8,25 24,50 2,02 26,52

6 HỔ THỊ DUYÊN 25/04/2001 Nữ 045301006355 406 M07 01 Khá VA 7,70 DI 8.70 NK1 7,75 24,15 1,56 25,71

7 VÕ MỸ DUYÊN 02/11/2003 Nữ 045303005751 405 M07 Khá VA 8,00 DI 6,75 NK1 7,50 22,25 0,00 22,25

8 HỔ THỊ KIÊU DUYÊN 15/11/2005 Nữ 045305008329 405 M07 01 1 TB VA 5,00 DI 5,75 NK1 7,50 18,25 2,75 21,00

9 NGUYÊN KHÁNH THÚY DƯƠNG 24/03/2002 Nữ 045302003865 405 M07 TB VA 6,00 DI 7,25 NK1 8,00 21,25 0,00 21,25

10 HÔ THỊ ĐÀO 05/06/2005 Nữ 045305008398 406 M07 01 1 Khà VA 6,60 DI 6.90 NK1 6,00 19,50 2,75 22,25

11 BÙI THỊ MINH HẠNH 07/12/2005 Nữ 045305006916 405 M07 2NT Khá VA 7,00 DI 7,50 NK1 7,25 21,75 0,50 22,25

12 HÔ THỊ HẰNG 10/06/2005 Nữ 045305006316 405 M07 01 1 Khá VA 7,50 DI 7,00 NK1 7,50 22,00 2,75 24,75

13 TRÂN THỊ HOÀI 07/09/2005 Nữ 045305001395 405 M00 2NT Khá TO 6,40 VA 8,75 NK1 7,25 22,40 0,50 22,90

14 HOÀNG THỊ KIM HỔNG 21/01/2005 Nữ 045305003985 405 M07 2NT Khá VA 7,50 DI 8,50 NK1 6,00 22,00 0,50 22,50

15 HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN 21/01/2005 Nữ 045305007243 406 M07 1 Khá VA 7,80 DI 7.60 NK1 7,00 22,40 0,75 23,15

16 KALANG HUYÊN 03/02/2005 Nữ 045305004101 405 M07 01 1 Khà VA 6,25 DI 6,00 NK1 7,25 19,50 2,75 22,25

17 NGỎ THỊ HUYÊN 02/05/1993 Nữ 045193002365 405 M07 TB VA 8,00 DI 5,50 NK1 7,50 21,00 0,00 21,00

18 HỔ THỊ THANH HƯƠNG 07/03/2005 Nữ 045305008354 405 M01 01 1 TB VA 5,25 NK2 7,25 NK3 7,25 19,75 2,75 22,50

19 HỔ THỊ LA 19/12/2005 Nữ 045305007627 405 M07 01 1 Khá VA 6,75 DI 7,25 NK1 7,50 21,50 2,75 24,25

20 HỔ THỊ MAI LINH 25/10/2005 Nữ 045305008000 405 M01 01 1 Khá VA 7,00 NK2 7,00 NK3 7.00 21,00 2,75 23,75

21 LÊ HOÀI LINH 17/05/2005 Nữ 045305003711 405 M07 2NT Khá VA 7,00 DI 7,25 NK1 7,50 21,75 0,50 22,25

22 HỔ THỊ THỦY LINH 02/05/2005 Nữ 045305001269 406 M00 01 1 Khá TO 7,10 VA 5.40 NK1 6,50 19,00 2,75 21,75

23 HỔ PHƯƠNG LÝ 09/02/2002 Nữ 045302000342 406 M07 01 Khá VA 6,70 DI 7,90 NK1 7,75 22,35 2,00 24,35

24 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 09/12/2004 Nữ 045304003831 406 M07 2 Khá VA 8,00 DI 7.90 NK1 7,25 23,15 0,23 23,38
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25 HỔ THỊ MỪNG 03/05/2004 Nữ 045304004513 406 M07 01 1 Khá VA 7,80 DI 7,80 NK1 6.00 21,60 2,75 24,35

26 NGUYÊN THỊ TRÀ MY 05/12/2005 Nữ 045305000193 406 M07 2 Khá VA 7,50 DI 7,80 NK1 7.50 22,80 0,24 23,04

27 HỔ THỊ NA 02/02/2005 Nữ 045305005615 405 M07 01 1 Khá VA 5.75 DI 7,00 NK1 6,75 19,50 2,75 22,25

28 HỔ THỊ NGÂN 09/04/2005 Nữ 045305003549 405 M07 01 1 TB VA 6,00 DI 6,25 NK1 6.50 18,75 2,75 21,50

29 HÓ THỊ NGỌC 30/04/2004 Nữ 045304008385 406 M07 01 1 Khá VA 7,20 DI 7.20 NK1 6,50 20,90 2,75 23,65

30 NGUYÊN THỊ HIẾU NHÂN 18/08/2005 Nữ 045305001764 406 M07 2NT Khá VA 6.20 DI 6.90 NK1 7,00 20,10 0,50 20,60

31 HỒ THỊ NHỈ 03/01/2001 Nữ 045301005405 406 M07 01 Khá VA 6,90 DI 7.20 NK1 7.38 21,48 2,00 23,48

32 TRẤN THỊ QUỲNH NHƯ 01/08/2005 Nữ 045305005229 406 M07 1 Khá VA 6,40 DI 8,00 NK1 7,75 22,15 0,75 22,90

33 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ 04/04/2005 Nữ 045305006734 406 M07 1 Khá VA 8,30 DI 7,10 NK1 7,25 22,65 0,74 23,39

34 HỔ THỊ PÂNG 28/07/2004 Nữ 045304007695 406 M07 01 1 Khá VA 7,70 DI 7,40 NK1 6,75 21,85 2,75 24,60

35 LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG 20/07/2005 Nữ 045305004877 406 M07 1 Khá VA 7,10 DI 7,00 NK1 7,13 21,23 0,75 21,98

36 NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG 17/07/1989 Nữ 045189003294 406 M07 Khá VA 6.50 DI 7,30 NK1 8,00 21,80 0,00 21,80

37 TRƯƠNG THỊ LỆ QUYÊN 08/10/2005 Nữ 045305003141 405 M07 2NT Khá VA 9,00 DI 5,75 NK1 8,13 22,88 0,47 23,35

38 VĂN THỊ QUỲNH 04/09/1999 Nữ 045199005388 405 M07 01 1 TB VA 5,50 DI 6.25 NK1 6,50 18,25 2,75 21,00

39 NGUYÊN THỊ NHƯ QUỲNH 09/11/2005 Nữ 045305004125 406 MOO 1 Khá TO 6,10 VA 6.60 NK1 7,00 19.70 0,75 20,45

40 HỔ THỊ SEN 25/02/2005 Nữ 197428155 406 M07 01 1 Khá VA 6,00 DI 7,50 NK1 6,13 19,63 2,75 22,38

41 HỔ THỊ SONG 27/07/2003 Nữ 045303006456 406 M07 01 1 Khá VA 7,20 DI 7,10 NK1 6,25 20,55 2,75 23,30

42 HÔ THỊ NHƯ TÂM 22/08/2004 Nữ 045304004586 406 M00 01 1 Khá TO 5,70 VA 6.90 NK1 7,50 20,10 2,75 22,85

43 HỔ THỊ THẢO 03/02/2004 Nữ 045304005082 406 M07 01 1 Khá VA 6,20 DI 7,00 NKl 7,25 20,45 2,75 23,20

44 NGUYỄN THỊ THU THUÝ 01/05/2005 Nữ 045305004860 406 M00 2NT Khá TO 6,10 VA 6,70 NK1 8,88 21,68 0,50 22,18

45 HỔ THỊ TRÂN 30/12/2005 Nữ 045305005635 406 M07 01 1 Khá VA 5,30 DI 7,00 NK1 6.50 18,80 2,75 21,55

46 HỔ THỊ HẢI TRUYẺN 13/08/2005 Nữ 045305008250 405 M07 01 1 Khá VA 7,75 DI 6,75 NK1 7,63 22,13 2,75 24,88

47 TRÂN THỊ ÁI VÂN 01/09/2005 Nữ 045305001585 406 M00 2NT Khá TO 7,10 VA 6,00 NK1 8,38 21,48 0,50 21,98

48 HỒ THỊ KIỀU VŨ 04/12/2004 Nữ 045304003438 406 M00 01 1 Khá TO 6,00 VA 6,50 NK1 6,63 19,13 2,75 21,88

49 LÊ THỊ XUÂN 11/08/2005 Nữ 045305000660 405 M00 1 Khá TO 7,00 VA 7,00 NK1 7,50 21,50 0,75 22,25

50 TRẰN THUẬN NHƯ Ý 24/03/2005 Nữ 045305003620 406 M07 1 Khá VA 7,50 DI 6,80 NK1 8,00 22,30 0,75 23,05
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